
	UBND HUYỆN KIẾN THUỴ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG MẦM NON TÚ SƠN
	Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



BÁO GIẢNG 
1. KHỐI NHÀ TRẺ: 
CHỦ ĐỀ :    Mẹ và người thân 
Thời gian thực hiện: 3Tuần từ ngày 02/12/-16/11/2024

		THỨ

LỚP
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	NTD1
	PTTC:
          Ném bóng vào đích
	PTTM:
            Vo quả tặng mẹ

	PTNT:
Phân biệt hình tròn, hình vuông
	PTNN:
Truyện: Thỏ con không vâng lời
	PTTM:
Hát: Cả nhà thương nhau

	PTNN:
Ôn truyện: Thỏ con không vâng lời

	
	PTTC:
  Bước lên xuống bục cao 5 bậc
	PTTM:
             Tô nón tặng mẹ
	PTNT :
Nhận biết công việc của mẹ
	PTNN:
Thơ: Cháu chào ông ạ

	PTTM:
Hát: Mẹ yêu không nào

	PTNN:
Ôn thơ: Cháu chào ông ạ

	
	PTTC:
     Bò theo đường zích zắc
	PTTM:
Nặn:Đôi đũa 

	PTNT:
Nhận biết đồ dùng ăn uống
	PTNN:
Thơ: Yêu mẹ
	PTTCKNXH:
Bé yêu mẹ

	PTNN:
Ôn thơ: Yêu mẹ

	NTD2
	PTTC:
Bò theo đường zíc zắc

	PTNT:
Nhận biết phân biệt hình tròn ,hình vuông

	PTTCKNXH-TM: 
Hát:Cả nhà thương nhau

	PTNN: 
Thơ: Cháu chào ông ạ

	PTTCKNXH-TM: 
Tô màu mũ tặng mẹ

	PTNN:
Ôn thơ: Cháu chào ông ạ

	
	PTTC :
Bước lên xuống bục cao 5 bậc
	PTNT:
Nhận biết về mẹ của em
	PTTCKNXH-TM:
Hát: Mẹ đi vắng
	PTNN: 
Thơ: Yêu Mẹ
	PTTCKNXH-TM: 
Vo quả tặng mẹ
	PTTM:
Ôn hát: Mẹ đi vắng

	
	PTTC :
Ném bóng vào đích
	PTNT:
Nhận biết đồ dùng ăn uống(Cái bát-cái thìa)
	PTTCKNXH:
Bé yêu mẹ
	PTNN:
Truyện :Thỏ ngoan
	PTTCKNXH-TM: 
Nặn đôi đũa
	PTNN:
Ôn truyện: Thỏ ngoan

	NTD3
	PTTC
Tên HĐH: Bò Theo đường zíc zắc
	PTTCKNXH
Tên HĐH: Bé yêu mẹ
	PTNT
Tên HĐH: Nhận biết tên và công việc của mẹ
	PTNN
Tên HĐH: Thơ: Yêu mẹ

	PTTM:
Tên HĐH: Vo giấy
	PTTC:
Tên HĐH: Ôn luyện: Bò theo đường zíc zắc

	
	PTTC
Tên HĐH: Ném bóng vào đích
	PTTM:
Tên HĐH: Di màu cái bát

	PTNN:
Tên HĐH: Truyện: Thỏ con không vâng lời
	PTNT:
Tên HĐH: Nhận biết phân biệt hình tròn, hình vuông 
	PTTM:
Tên HĐH: Dạy hát: Cháu yêu bà
	PTNN
Tên HĐH:
Ôn luyện: Thơ: Yêu mẹ


	
	PTTC
Tên HĐH: Bò trong đường hẹp 35 cm
	PTTCKNXH& TM:
Tên HĐH: 
Tô màu mũ tặng cô giáo
	PTNT:
Tên HĐH: Nhận biết hình tròn, hình vuông
	PTNN:
Tên HĐH: Thơ: Cô và mẹ
	PTTCKNXH- TM:
Tên HĐH: Dạy hát: 
Nu na nu nống
	PTTC:
Tên HĐH: Ôn luyện: Bò trong đường hẹp 35 cm


2.KHỐI MẪU GIÁO: 
CHỦ ĐỀ : Nghề ngiệp
 Thời gian thực hiện:  3 Tuần từ ngày 02/12-21/12/2024
		THỨ
LỚP
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	3C1
	Ngày 2/12/2024
PTTC
Tên HĐH:  Trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 0,4m)
	Ngày 3/12/2024
PTNT
Tên HĐH: Bé tìm hiểu về nghề nông
	Ngày 4/12/2024
PTTM
Tên HĐH: Vẽ sản phẩm nghề nông
	Ngày 5/12/2024
PTNN
Tên HĐH: Dạy ĐD “ kéo cưa lừa xẻ

	Ngày 6/12/2024
PTTM
Tên HĐH: Vận động theo tiết tấu “ Bắp cải xanh”
	Ngày 7/12/2024
PTNN
Ôn ĐD “ kéo cưa lừa xẻ

	
	Ngày 9/12/2024
PTTC
Tên HĐH: Ném xa bằng 2 tay
	Ngày10/12/2024
PTNT
Tên HĐH: Tách một nhóm có 3 đối tượng thành 2 nhóm
	Ngày11/12/2024
TCKNXH
Tên HĐH: Bé yêu bác thợ xây
	Ngày12/12/2024
PTNN
Tên HĐH: Thơ” Em làm thợ xây”
	Ngày13/12/2024
PTTM
-Tên HĐH:  Dạy  hát “ Cháu yêu cô chú công nhân”
	Ngày 14/12/2024
PTNT
Ôn: Tách một nhóm có 3 đối tượng thành 2 nhóm

	
	Ngày16/12/2024
PTTC
Tên HĐH: Bật nhảy tại chỗ
	Ngày17/12/2024
PTNT
Tên HĐH: Nhận biết được  phía trước - phía sau của bản thân
	Ngày 18/12/2024
PTTM
Tên HĐH: Nặn quà tặng các chú bộ đội
	Ngày 19/12/2024
PTNN
-Tên HĐH: dạy trẻ kể chuyện“ Ba chú lợn con”
	Ngày 20/12/2024
PTTM
Tên HĐH: DH: Em thích làm chú bồ đội”
	Ngày 21/12/2024
PTNN
Ôn kể chuyện“ Ba chú lợn con

	3C2
	Ngày 2/12/2024
PTTC
Trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp
	Ngày 3/12/2024
PTNT:
Tách gộp trong phạm vi 3
	Ngày 4/12/2024
PTNN: 
Dạy thơ: Em làm chú thợ

	Ngày 5/12/2024
PTTM:
Vẽ đồ dùng xây dựng ( Bay, sô, bàn xoa)
	Ngày 6/12/2024
PTTM
Ca hát: Ca hát: Cháu yêu cô chú công nhân
	Ngày 7/12/2024
PTNT:
Ôn Trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp

	
	Ngày 9/12/2024
PTTC
Bật nhảy tại chỗ
	Ngày10/12/2024
PTNT:
Bé tìm hiểu về nghề nông
	Ngày11/12/2024
PTTCKNXH
Bé yêu bác nông dân
	Ngày12/12/2024
PTNN:
ĐD: Xay lúa
	Ngày13/12/2024
PTTM:
Hát  Bắp cải xanh
	Ngày14/12/2024
PTNN:
Ôn Đồng dao: Xay lúa

	
	Ngày16/12/2024
PTTC
Ném trúng đích ngang 1,5m bằng 1 tay
	Ngày17/12/2024
PTNT:
Nhận biết phía trước- phía sau
	Ngày 17/12/2024
PTTM:
Nặn quà tặng chú bộ đội
	Ngày 19/12/2024
PTNN:
DTKLC: Cây rau của thỏ út
	Ngày 20/12/2024
PTTM:
 Ca hát: VĐTTT: Em thích làm chú bộ đội
	Ngày 21/12/2024
PTNT:
Ôn Nhận biết phía trước- phía sau

	3C3
	Ngày 02/12
PTTC:
Trườn theo hướng thẳng
	Ngày 03/12
PTNT:
Bé tìm hiểu về nghề nông

	Ngày 04/12 PTTM:
Hát:Bắp cải xanh
	Ngày 05/12
PTNN:
ĐD: Kéo cưa lừa xẻ
	Ngày 06/12           PTTCKNXH:
Bé yêu bác nông dân
	Ngày 07/12
PTNN:                           Ôn ĐD: Kéo cưa lừa xẻ

	
	Ngày 09/12
PTTC:Ném trúng đích ngang 1,5m bằng 1 tay
	Ngày 10/12
PTNT:
Tách trong phạm vi 3
	Ngày 11/12
PTTM:
Vẽ sản phẩm nghề nông
	Ngày 12/12
PTNN:
Thơ: Em làm thợ xây
	Ngày 13/12
PTTM:
Hát: Cháu yêu cô chú công nhân
	Ngày 14/12
PTNN:
Ôn thơ: Em làm thợ xây

	
	Ngày 16/12
PTTC:
Bật nhảy tại chỗ
	Ngày 17/12
PTNT:
Nhận biết phía trước- phía sau
	Ngày 18/12
PTTM:
Nặn quà tặng chú bộ bộ đội
	Ngày 19/12
PTNN:
KLC: Cây rau của thỏ út
	Ngày 20/12
PTTM:
VĐTN: Em thích làm chú bộ đội
	Ngày 21/12
PTNN:
Ôn chuyện: Cây rau của thỏ út

	3C4
	Ngày 02/12
PTTC:
Trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp 3mx0,4m
	Ngày 03/12
PTNT:
Nhận biết phía trước, phía sau
	Ngày 04/12
PTTM:
Dạy hát: Cháu yêu cô chú công nhân
	Ngày 05/12
PTNN:
Thơ:Em làm thợ xây
	Ngày 06/12
PTTM:
Vẽ đồ dùng xây dựng
	Ngày 07/12
PTNN:
 Ôn thơ:Em làm thợ xây

	
	Ngày 09/12
PTTC:
Ném trúng đích ngang 1,5m bằng 1 tay
	Ngày 10/12
PTNT:
(MTXQ)
Tìm hiểu về nghề nông
	Ngày 11/12
PTTM:
Dạy hát: Cô thợ dệt

	Ngày 12/12
PTNN:
Kể lại chuyện: Cây rau của thỏ Út
	Ngày 13/12
PTTM:
Nặn đồ dùng nghề nông

	Ngày 14/12
PTNN:
Ôn:Kể lại chuyện: Cây rau của thỏ Út

	
	Ngày 16/12
PTTC:
Bật nhảy tại chỗ
	Ngày 17/12
PTNT:
Tách 1 nhóm có 3 đối tượng thành 2 nhóm
	Ngày 18/12
PTTM:
Vận động: TTC: Chú bộ đội
	Ngày 19/12
PTNN:
Đồng dao: Kéo cưa lừa xẻ

	Ngày 20/12
TCKNXH:
Bé yêu chú bộ đội
	Ngày 21/12
PTTM:
Ôn vận động: TTC: Chú bộ đội


	4B1
	Ngày02/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐ: Trườn theo hướng thẳng
	Ngày03/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐ: Bé tìm hiểu nghề nông 
	Ngày04/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐ: Vỗ tay theo tiết tấu chậm: Lớn lên cháu lái máy cày 
	Ngày05/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐ: Kể truyện cho trẻ nghe: Sự tích dưa hấu
	Ngày06/12/2024
HĐ STEAM
Tên HĐ: Làm cái cuốc
	Ngày7/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐ: Ôn: Bé tìm hiểu nghề nông

	
	Ngày09/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐ: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
	Ngày10/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐ: Dạy hát: Cháu yêu cô chú công nhân
	Ngày11/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐ: Đếm đến 4, NB chữ số 4
	Ngày12/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐ: Thơ: “Bé làm bao nhiêu nghề”

	Ngày13/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐ: Vẽ đồ dùng nghề  xây dựng
	Ngày14/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐ: Ôn: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay

	
	Ngày16/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐ: Bật tách khép chân qua 5 ô
	Ngày17/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐ: Xếp tương ghép đôi 
	Ngày:18/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐ: Xé dán trang phục chú bộ đội
	Ngày19/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐ: Đồng dao:Đi cầu đi quán 
	Ngày20/12/2024
Lĩnh vực: PTTCKNXH
Tên HĐ: Cháu yêu chú bộ đội
	Ngày21/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐ: Ôn: Đồng dao:Đi cầu đi quán 

	4B2
	Ngày 2/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Trườn theo hướng thẳng
	Ngày 3/12/2024
 Lĩnh vực: PTNT
 Tên HĐH: Bé tìm hiểu nghề nông
	Ngày 4/12/2024
 Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: VTTTC Bài hát: Lớn lên cháu lái máy cày 

	Ngày 5/12/2024
 Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: KC: Sự tích quả dưa hấu
	Ngày 6/12/2024
 Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Xé dán sản phẩm nghề nông
	Ngày 7/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Ôn:  VĐTTC bài hát: Lớn lên cháu lái máy cày

	
	Ngày 9/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
	Ngày10/12/2024
 Lĩnh vực: PTNT
 Tên HĐH: Đếm đến 4, nhận biết số 4
	Ngày11/12/2024
 Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Vẽ đồ dùng nghề xây 

	Ngày12/12/2024
 Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Thơ – Bé làm bao nhiêu nghề
	Ngày 13/12/2024
 Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: DH: Cháu yêu cô chú công nhân
	Ngày14/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Ôn:  Đếm đến 4, nhận biết số 4

	
	Ngày16/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Bật tách khép chân qua 5 ô
	Ngày17/12/2024
 Lĩnh vực: PTNT
 Tên HĐH: Xếp tương ứng ghép đôi
	Ngày18/12/2024
 Lĩnh vực: PTTCKN -XH
Tên HĐH: Cháu yêu chú bộ đội

	Ngày19/12/2024
 Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Đồng dao: Đi cầu, đi quán
	Ngày 20/12/2024
 Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Steam: Làm ba lô tặng chú bộ đội
	Ngày21/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Ôn:  Đồng dao: Đi cầu đi quán

	4B3
	Ngày 02/12/2024
PTTC: Trườn theo hướng thẳng 

	Ngày 03/12/2024
PTNT: MTXQ: Bé tìm hiểu nghề nông

	Ngày 04/12/2024
PTTM: Dạy vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm bài: Lớn lên cháu lái máy cày - Kim Hữu
	Ngày05/12/2024
PTNN: Kể chuyện cho trẻ nghe : Sự tích quả dưa hấu
	Ngày 06/12/2024
PTTM : HĐ Steam: Làm cái cuốc
	Ngày 07/12/2024
Ôn “vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát : Lớn lên cháu lái máy cày - Kim Hữu”

	
	Ngày 09/12/2024
PTTC: Bật tách chân, khép chân qua 5 ô 
	Ngày 10/12/2024
PTTM:  Dạy kỹ năng ca hát “Cháu yêu cô chú công nhân”- Hoàng Văn Yến
	Ngày 11/12/2024
PTNN: Dạy trẻ đọc  thơ “Bé làm bao nhiêu nghề- Yên Thao 
	Ngày12/12/2024
PTNT: Đếm đến 4, NB số 4

	Ngày 13/12/2024
PTTM: Vẽ đồ dùng nghề xây dựng
	Ngày 14/12/2024
Ôn : Đếm đến 4, NB số 4


	
	Ngày 16/12/2024
PTTC: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
	Ngày 17/12/2024
PTNT: " ghép đôi": Những đồ dùng có đôi
	Ngày 18/12/2024
PTTCKNXH: Cháu  yêu chú bộ đội
	Ngày19/12/2024
PTNN: Đồng dao: Nhớ ơn
	Ngày 20/12/2024
PTTM: Xé dán trang phục chú bộ đội
	Ngày 21/12/2024
PTTC: Dạy trẻ trò chơi “ Quăng vòng vào chai ”

	4B4
	Ngày 2/12/2024
PTTC
Tên HĐH:Trườn theo hướng thẳng.
	Ngày 3/12/2024
PTNT
Tên HĐH :Tìm hiểu một số công việc nghề nông.
	Ngày 4/12/2024
PTTM
Tên HĐH: Hát: Lớn lên cháu lái máy cày.
	Ngày 5/12/2024
PTNN
Tên HĐH KC:Truyện
Sự tích quả dưa hấu
	Ngày 6/12/2024
Hoạt động Steam EDP:
Làm chiếc cuốc.
	Ngày 7/12/2024
PTTM
TênHĐH:Chơi: Nhảy theo nhạc

	
	Ngày 9/12/2024
PTTC
Tên HĐH: Tung bóng lên cao và bắt bóng.
	Ngày 10/12/2024
PTNT
Tên HĐH: Đếm, nhận biết số 4.
	Ngày 11/12/2024
PTTC
Tên HĐH: Vẽ một số đồ dùng xây dựng.
	Ngày 12/12/2024
PTNN
Tên HĐH:Thơ:
Bé làm bao nhiêu nghề. (Yên Thao)
	Ngày 13/12/2024
PTTM
Tên HĐH:VĐ: Cháu yêu cô chú công nhân

	Ngày 14/12/2024
PTTC
Tên HĐH: Chơi kéo co.

	
	Ngày 16/12/2024
PTTC
Tên HĐH: Bật tách khép chân qua 5 ô.
	Ngày 17/12/2024
PTTC
HĐH: Những đồ vật có đôi
	Ngày 18/12/2024
PTNN
Tên HĐH: Đồng dao: Đi cầu đi quán.
	Ngày 19/12/2024
PTTCKNXH
Tên HĐH: Chú bộ đội của bé.
	Ngày 20/12/2024
PTTM
Tên HĐH: Xé dán quà tặng chú bộ đội.
	Ngày 21/12/2024
PTNT
Tên HĐH: Bắt chước đúng nghề

	4B5
	Ngày02/12/2024
Lĩnh vực:
PTTC
Tên HĐH:Trườn theo hướng thẳng

	Ngày03/12/2024
Lĩnh vực:
PTTC-KNXH
Tên HĐ: Bé yêu bác nông dân
	Ngày 04/12/2024
Lĩnh vực:
PTNN
TênHĐH:
Kể chuyện cho trẻ nghe: Cây rau của thỏ Út.
	  Ngày05/12/2024
Lĩnh vực:
PTTM
Tên HĐ:Vẽ đồ dùng nghề nông

	Ngày 06/12/2024
Lĩnh vực:
PTNT
Tên HĐ:
Đếm đến 4,nhận biết số 4.
	Ngày07/12/2024
Lĩnh vực :
PTNN
Tên HĐ: Ôn truyện Cây rau của thỏ Út.

	
	Ngày02/12/2024
Lĩnh vực:
PTTC
Tên HĐH:Trườn theo hướng thẳng

	Ngày03/12/2024
Lĩnh vực:
PTTC-KNXH
Tên HĐ: Bé yêu bác nông dân
	Ngày04/12/2024
Lĩnh vực:
PTNN
TênHĐH:
Kể chuyện cho trẻ nghe: Cây rau của thỏ Út.
	Ngày05/12/2024
Lĩnh vực:
PTTM
Tên HĐ:Vẽ đồ dùng nghề nông

	Ngày06/12/2024
Lĩnh vực:
PTNT
Tên HĐ:
Đếm đến 4,nhận biết số 4.
	  Ngày07/12/2024
Lĩnh vực :
PTNN
Tên HĐ: Ôn truyện Cây rau của thỏ Út.

	
	Ngày02/12/2024
Lĩnh vực:
PTTC
Tên HĐH:Trườn theo hướng thẳng

	Ngày03/12/2024
Lĩnh vực:
PTTC-KNXH
Tên HĐ: Bé yêu bác nông dân
	Ngày04/12/2024
Lĩnh vực:
PTNN
TênHĐH:
Kể chuyện cho trẻ nghe: Cây rau của thỏ Út.
	Ngày 05/12/2024
Lĩnh vực:
PTTM
Tên HĐ:Vẽ đồ dùng nghề nông

	 Ngày 06/12/2024
Lĩnh vực:
PTNT
Tên HĐ:
Đếm đến 4,nhận biết số 4.
	Ngày 07/12/2024
Lĩnh vực :
PTNN
Tên HĐ: Ôn truyện Cây rau của thỏ Út.

	5A1
	Ngày02/12/2024
Lĩnh vực:
PTTC
Tên HĐH:Trườn theo hướng thẳng

	Ngày03/12/2024
Lĩnh vực:
PTTC-KNXH
Tên HĐ: Bé yêu bác nông dân
	Ngày04/12/2024
Lĩnh vực:
PTNN
TênHĐH:
Kể chuyện cho trẻ nghe: Cây rau của thỏ Út.
	Ngày05/12/2024
Lĩnh vực:
PTTM
Tên HĐ:Vẽ đồ dùng nghề nông

	Ngày:06/12/2024
Lĩnh vực:
PTNT
Tên HĐ:
Đếm đến 4,nhận biết số 4.
	Ngày: 07/12/2024
Lĩnh vực :
PTNN
Tên HĐ: Ôn truyện Cây rau của thỏ Út.

	
	
Ngày09/12/2024
Lĩnh vực : PTTC
Tên HĐH: Ném xa bằng 2 tay
	
Ngày 10/12/2024
Lĩnhvực : PTNT
Tên HĐH: Bé tìm hiểu nghề xây dựng

	
Ngày 11/12/2024
Lĩnh vực : PTTM
Tên HĐH:
VĐVĐ: Cháu yêu cô chú công nhân
	
Ngày 12/12/2024
Lĩnhvực : PTNN
Tên HĐH: Thơ: Chiếc cầu mới

	
Ngày 13/12/2024
Lĩnh vực : PTTM
Tên HĐH:
Nặn đồ dùng Nghề xây dựng

	
Ngày 14/12/2024
Lĩnh vực : PTTC
Tên HĐH: Ôn: Ném xa bằng 2 tay

	
	
Ngày16/12/2024
Lĩnh vực : PTTC
HĐH: Trườn kết hợp trèo qua ghế dài
	
Ngày 17/12/2024
Lĩnhvực : PTNT:
HĐH: Đo độ dài các vật, so sánh diễn đạt kết quả đo
	
Ngày 18/12/2024
Lĩnh vực : PTNN
Tên HĐH:
HĐH: Kể chuyện trẻ nghe: Ba anh em

	
Ngày 19/12/2024
Lĩnhvực : 
PTTCKNXH:
 HĐH: Bé yêu chú bộ đội 
	
Ngày 20/12/2024
Lĩnh vực : PTTM
Dạy hát; “ Cháu thương chú bộ đội”
	
Ngày 21/12/2024
Lĩnh vực : PTTC
Tên HĐH: Ôn: Trườn kết hợp trèo qua ghế dài

	5A2
	Ngày 2/12/2024
-Lĩnh vực: PTTC
-Tên HĐH: : Ném xa bằng 2 tay
	Ngày 3/12/2024
-Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH: Tìm hiểu nghề nông

	Ngày 4/12/2024
-Lĩnh vực: PTNN
-Tên HĐH: Kể lại chuyện: Cây rau của thỏ út
	Ngày 5/12/2024
-Lĩnh vực: PTTC-KNXH
-Tên HĐH: Bé yêu bác nông dân
	Ngày 6/12/2024
  -Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH: nặn:  Đồ dùng nghề nông
	Ngày 7/12/2024
-Lĩnh vực: PTNN
-Tên HĐH: Ôn: Kể lại chuyện: Cây rau của thỏ út

	
	Ngày 9/12/2024
-Lĩnh vực: PTTC
-Tên HĐH: Đi trên ván kê dốc
	Ngày10/12/2024
-Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH: Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	Ngày11/12/2024
-Lĩnh vực: PTNN
-Tên HĐH:
 LQCC: i,t,c  
	Ngày12/12/2024
-Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH:  Vận động: Cháu yêu cô chú công nhân
	Ngày 13/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
-Tên HĐH: 
Kể chuyện trẻ nghe: Hai anh em
	Ngày14/12/2024
-Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH: Ôn Thêm bớt trong phạm vi 7

	
	Ngày16/12/2024
-Lĩnh vực: PTTC
-Tên HĐH: Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm:1
	Ngày17/12/2024
- Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH: Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 7 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau
	Ngày18/12/2024
- Lĩnh vực: PTTM
· -Tên HĐH: Vẽ: Đồ dùng một số nghề

	Ngày19/12/2024
- Lĩnh vực: PTNN
-Tên HĐH: 
 Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa
	Ngày20/12/2024
-Lĩnh vực:PTTM
-Tên HĐH: Ca hát:  Cháu thương chú bộ đội
	Ngày21/12/2024
-Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH: Ôn Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 7 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau

	5A3
	Ngày02/12/2024
Lĩnhvực:
PTTC
Tên HĐH: Đi trên ván kê dốc
	Ngày03/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Làm quen chữ cái i,c,t

	Ngày04/12/2024
Lĩnhvực:
PTNT
Tên HĐH: Tách gộp trong phạm vi 7
	Ngày05/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH:
Kể truyện: Hai anh em
	Ngày 06/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Vận động Cháu yêu cô chú công nhân
	Ngày07/12/2024
Lĩnh vực:PTNT
Tên HĐH: ôn số lượng 1 -7

	
	Ngày09/12/2024
Lĩnh vực:PTTC
Tên HĐH: Ném xa bằng 2 tay


	Ngày10/12/2024
Lĩnh vực: PTNT(MTXQ)
Tên HĐH: Bé tìm hiểu nghề nông
	Ngày11/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: dạy hát: Lớn lên cháu lái máy cày

	Ngày12/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Dạy trẻ kể lại truyện: Cây rau của Thỏ út
	Ngày 13/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Nặn đồ dùng nghề nông

	Ngày14/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Ôn chữ cái i,c,t


	
	Ngày16/12/2024
Lĩnh vực: 
PTTC
Tên HĐH: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục 
	Ngày17/12/2024
Lĩnh vực: PTNN 
Tên HĐH: Thơ Chú bộ đội hành quân trong mưa

	Ngày18/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Vẽ quà tặng chú bộ đội

	Ngày19/12/2024
Lĩnhvực:
PTNT
Tên HĐH: Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	Ngày 20/12/2024
Lĩnh vực: PTTCKNXH
Tên HĐH: Bé yêu chú bồ đội 
	Ngày21/12/2024
Lĩnh vực:PT TM
Tên HĐH: ôn hát: Lớn lên cháu lái máy cày

	5A4
	Ngày02/12/2024
  Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Đi trên ván kê dốc.
	Ngày03/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: tìm hiểu về nghề nông.
	Ngày04/12/2024
Lĩnh vực: PTNN 
Tên HĐH: LQCC “ i,c,t”.
	Ngày05/12/2024
Lĩnh vực:
PTTM
Tên HĐH: vẽ dụng cụ nghề nông.
	Ngày 06/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Kể chuyện trẻ nghe “Ba anh em”.
	Ngày07/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Ôn Số lượng trong phạm vi 7.

	
	Ngày09/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm.
	Ngày10/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo.so sánh và diễn đạt kết quả đo
	Ngày11/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Vỗ tay theo TTPH “Cháu yêu cô chú công nhân”.
	Ngày12/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Dạy thơ: chiếc cầu mới

	Ngày13/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Nặn dụng cụ nghề xây dựng.
	Ngày14/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Ôn chữ cái: i,c,t.

	
	Ngày16/12/2024
Lĩnh vực:PTTC
Tên HĐH: Ném xa bằng 2 tay.
	Ngày17/12/2024
Lĩnh vực: PTNT 
Tên HĐH: Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 7 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau 
	Ngày18/12/2024
Lĩnh vực:PTNN Tên HĐH: Kể lại chuyện “ cây rau của thỏ út”.
	Ngày19/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: dạy hát “ cháu thương chú bộ đội”.
	Ngày 20/12/2024
Lĩnh vực: PTTCKNXH
Tên HĐH: Bé yêu chú bộ đội.

	Ngày21/12/2024
Lĩnh vực:
PTNN
Tên HĐH:Ôn thơ “ chiếc cầu mới”.

	5A5
	Ngày02/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐ: Đi trên ván kê dốc
	Ngày03/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐ: Nặn đồ dùng nghề nông
	Ngày04/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐ: Tìm hiểu về nghề nông
	Ngày05/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐ: Kể lại chuyện:Cay rau của thỏ út
	Ngày06/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐ: Dạy hát: Lớn lên chúa lái máy cày
	Ngày07/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐ: Ôn thơ :Bé làm bao nhiêu nghề

	
	Ngày9/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐ: Ném xa bằng 2 tay
	Ngày10/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐ: Truyện Ba anh em
	Ngày11/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐ: Tách trong phạm vi 7
	Ngày12/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐ: Vẽ: Nghề xây dựng
	Ngày 13/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐ: Làm quen chữ cái: i,t,c
	Ngày14/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐ: Ôn vận động:Ném xa bằng 2 tay

	
	Ngày16/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐ: Trườn trèo qua ghế dài
	Ngày17/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐ: Vận động :Cháu thương chú bộ đội
	Ngày18/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐ: Đo độ dài các vật,so sánh kết quả đo
	Ngày19/12/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐ: Dạy thơ:Bé làm bao nhiêu nghề
	Ngày20/12/2024
Lĩnh vực: PTTCKNXH
Tên HĐ: Cháu yêu chú bộ đội
	Ngày21/12/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐ: Ôn vận động:Cháu thương chú bộ đội
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